
SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK 

TTYT BUÔN ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        / TTYT-KD-TTB 
Về việc báo giá dịch vụ bảo trì 

bảo dưỡng thiết bị y tế gói thầu 

số 2 

      Ea Wer, ngày       tháng      năm 2025 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ  

Để có cơ sở tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị 

y tế 2026 gói thầu số 2, Trung tâm Y tế Buôn Đôn mời Quí công ty, nhà cung cấp dịch 

vụ có quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ gửi Báo giá với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

1. Đơn vị yếu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

- Địa chỉ: thôn Ea Duất, xã EaWer, Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk 

- Điện thoại: 0262.3789.460  

- Email: ttytbuondon@gmail.com 

2. Cách thức nhận báo giá: Các công ty, nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị 

gửi báo giá theo mẫu (Phụ lục 02 đính kèm)  đến Trung tâm Y tế Buôn Đôn bằng cả hai 

hình thức sau:  

- Hình thức 1: Gửi bản giấy có đóng dấu về: Phạm Thị Hường, Phòng Tổ chức 

hành chính TTYT Buôn Đôn, địa chỉ: thôn Ea Duất, xã EaWer, Buôn Đôn, tỉnh Đăk 

Lăk. 

- Hình thức 2: Gửi báo giá qua thư điện tử theo 2 địa chỉ sau: 

+ Email đơn vị : ttytbuondon@gmail.com 

+ Email người phụ trách gói thầu:leminhquyet160880@gmail.com 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: (05 ngày) từ ngày 13/11/2025 đến 17h 00’ ngày 

19/11/2025. Các báo giá nộp sau ngày 19/11/2025 sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày 

5. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm cần được hỗ trợ:  

Họ tên:  Lê Khắc Quyết                                 Chức vụ: Khoa Dược-TTB-VTYT 

Số điện thoại:  0944.560.880 

Địa chỉ email:  leminhquyet160880@gmail.com 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

Danh mục dịch vụ yêu cầu báo giá theo (Phụ lục 1 đính kèm). Ngoài báo giá yêu 

cầu Công ty quan tâm gửi 01 bộ hồ sơ năng lực. 

Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị y 

tế năm 2026 gói thầu số 2 của Trung tâm Y tế Buôn Đôn, kính mời các công ty, nhà 

cung cấp dịch vụ đủ năng lực có quan tâm gửi báo giá về địa chỉ cụ thể như trên./. 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị cung cấp dịch vụ; 

- Ban giám đốc; 

- Website: TTYT Buôn Đôn (IT đăng tin); 

- Website: muasamcong.mpi.vn (IT đăng tin); 

- Lưu : VT, Dược,HS thầu. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Thị Tuyết Lan 

mailto:ttytbuondon@gmail.com
mailto:ttytbuondon@gmail.com


Phụ lục 1 

BẢNG MÔ TẢ YÊU CẦU BÁO GIÁ HÀNG HÓA DỊCH VỤ 

(Kèm Công văn số           /TTYT- DƯỢC-TTB ngày        tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Y tế Buôn Đôn) 

STT Danh mục hàng hóa Model ĐVT 

Số 

lượng 

yêu 

cầu 

Thông tin thực hiện dịch vụ 
Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Số lần 

thực 

hiện/ năm 

Ghi 

chú 

1 Máy siêu âm SDH 1200 SDU SDU 1200  Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

TTYT Buôn Đôn 

(Thôn Ea Duất, xã Ea 

Wer, tỉnh Đắk Lắk) 

2 lần/năm 
 

2 
Máy siêu âm xánh tay trăng đen 

ALOKA Mini 
20684439 Cái  2 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

3 Máy chụp X-Quang Simazu R10 Simazu R10 Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

4 
Máy chụp X Quang Simazu R20-

CA 
Simazu R20-CA Cái  1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

5 Máy chụp  X-Quang răng  ENDOS ACP Bộ 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

6 Máy XQ-Quang cao tần ≥500 mA Việt+hàn cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

7 Máy nghe tim thai TOITU-MT516 Cái 2 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

8 Monitor sán khao 2 chức năng MT-610 Cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

9 Máy soi cổ tử cung Colpascan  bộ 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

10 Giường sưởi bé 
Sunflower 

 Warmer 
cái 1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

11 Ghế nha khoa + Máy hơi GNATUS bộ 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

12 Sinh hiển vi phẫu thuật L-0187  cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

13 Máy nội soi tai- mũi -họng 
Richard Wolt 

bộ 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

14 
Máy monitoring  IP7700 

Cái 2 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 
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STT Danh mục hàng hóa Model ĐVT 

Số 

lượng 

yêu 

cầu 

Thông tin thực hiện dịch vụ 
Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Số lần 

thực 

hiện/ năm 

Ghi 

chú 

15 
Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số BSM-3562  Cái  1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

16 
Máy thở cpar nhi   Cái  1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

17 Máy kéo đốt sống ES-521 cái 2 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

18 Máy điện xung  Miyopint 2II cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

19 Máy điện từ trường  HM05 cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

20 Máy điện xung ES-420 cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

21 Máy sóng ngăn điều trị  E699 cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

22 Máy điện từ trường điều trị SW-201 cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

23 Máy laser điều trị HM-101 cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

24 Máy xung điện điều trị  I-Tech LA 500 cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

25 Máy sắc thuốc   cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

26 Máy sắc thuốc TOWER-1+1 cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

27 Monito OMMI III  III A-1404-53786 cái 3 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

28 Máy thở khí dung lớn mask   Bộ 3 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

29 
Máy thở CPAP 

DV54SE-P 

Cái 1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

30 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thống 

số 

BSM-3562 

Cái 1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 
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STT Danh mục hàng hóa Model ĐVT 

Số 

lượng 

yêu 

cầu 

Thông tin thực hiện dịch vụ 
Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Số lần 

thực 

hiện/ năm 

Ghi 

chú 

31 Máy phá rung tim Tec 5631 Cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

32 
Máy monitoring  Omni 3 Cái  1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

33 
Máy monitoring   Vismo  Cái  1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

34 Đèn hanauluxx   hanauluxx blue  
Cái  1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

35 Đèn mổ   Cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

36 Đèn mỗ tích điện centurion plue 30 Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

37 Đèn mỗ treo trần    Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

38 Máy gây mê   SL-210 Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

39 Máy hút nhớt   7A23D Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

40 Máy đốt cổ tử cung   Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

41 Bàn mổ đa năng điện  C200 Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

42 Máy tháo lồng  CF.1 bộ 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

43 Máy gây mê kèm thở 620 Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

44 Máy Monito B40i Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

45 Dao điện mổ cao tầng  300HP gima MB 200F cái  2 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

46 Đèn mổ  120.000lux cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 
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STT Danh mục hàng hóa Model ĐVT 

Số 

lượng 

yêu 

cầu 

Thông tin thực hiện dịch vụ 
Địa điểm thực 

hiện dịch vụ 

Số lần 

thực 

hiện/ năm 

Ghi 

chú 

47 Nồi hấp nằm  SA300 Cái  2 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

48 Tủ sấy điện 250°C 120 lít HOV-120 TS/Hasaky Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

49 Tủ sấy điện 250°C 60 lít HOV-60 TS/Hasaky Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

50 Tủ sấy  300l KMD-100HM Cái  1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

51 Tủ sấy tiệt trùng nhiệt độ thấp  E.O Cái   1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

52 Máy điện tim  CARDIOFAXS/ACG1250K- Cái  5 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

53 Máy đo điện não EEG-1200 Cái 1 
Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
2 lần/năm 

 

54 Hệ thống Máy nội soi (Pen tax) EFK100P (Pentax) 
Hệ 

thống 
1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
4 lần/ nam 

 

55 
Hệ thống ống soi dạ dày tá tràng ống 

mềm video (Fujifilm) 
Fujifilm 

Hệ 

thống 
1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
4 lần/ nam 

 

56 
Hệ thống kỹ thuật số CR- 

Konica + máy in + đầu đọc 
Konica Bộ 1 

Bảo trì bảo dưỡng theo quy định 

của nhà sản xuất 

Ea Duất, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk) 
4 lần/ nam 

 

Tổng cộng: 56 danh mục        
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PHỤ LỤC 2 

CÔNG TY: …………………………………………… 

ĐỊA CHỈ: …………………………………………….. 

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………... 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

Địa chỉ: thôn Ea Duất, xã EaWer, Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk 

Theo công văn yêu cầu báo giá số …../TTYT- DƯỢC-TTB ngày …./…./….202… của Trung tâm y tế Buôn Đôn, Công ty chúng tôi báo giá 

như sau: 

STT Tên thiết bị 
Nội dung dịch vụ (ghi rõ 

chi tiết) 
Đvt modell Số lượng 

Đơn giá 

(đã có 

VAT) 

Thành 

tiên (Đã 

VAT) 

Số lần thực 

hiện/ năm 

01         

…         

Tổng cộng:         

Yêu cầu dịch vụ phải đáp ứng theo yêu cầu tại phụ lục Danh mục hàng hóa đính kèm trong công văn mời chào giá. Giá là giá đã bao gồm tất 

cả chi phí vận chuyển, lắp đặt và chi phí khác (nếu có) 

Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 202 đến ngày ….. / ….. / 202 

  
Ngày … tháng …. năm 202.. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký tên và đóng dấu) 
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